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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 16 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Kết quả của phép tính 6204 : 47 là: 

A. 271 707 B. 5734 C. 123 D. 132 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 601 778 – 2414 : 17 là: 

A. 601 636 B. 599 771 C. 42 840 D. 142 

Câu 3: Tìm x, biết 65 × x + 6 = 33676. 

A. x = 518 B. x = 528 C. x = 508 D. x = 538 

Câu 4: Thương của 3132 và 29 là: 

A. 83 888 B. 2968 C. 108 D. 170 

Câu 5: Cho: 32 311  : 79 … 660. Dấu ( > , < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 6: Giá trị của biểu thức: 1987 + 9405 : 495 là: 

A. 2006 B. 50 717 C. 2013 D. 504 735 

Câu 7: Tính nhanh: 2820 : 365 + 1925 : 365 .  

A. 4380 B. 12 C. 13 D. 14 

Câu 8: Một máy bơm nước trong 1 giờ 15 phút bơm được 106 500 lít nước vào bể bơi. Hỏi 

trung bình mỗi phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước? 

A. 1042 l nước B. 1420 l nước C. 1402 l nước D. 1004 l nước 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: 

    a) 47936 : 214                           b) 89217 : 431                       c) 72884: 137 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 2. Tìm x: 

a) x × 125 = 656250 : 25                           b) (895 – x ) × 43= 22747 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c) x : 15 = 16 (dư 10)    d) x × 33 + x × 67 = 5700 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. Trại chăn nuôi Thái Bình có tất cả 1925 con gà và vịt. Trong đó số gà nhiều hơn số vịt 

là 253 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Bài 4. Trung bình cộng của hai số là 52. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn hơn số bé 18 đơn vị. 

Bài giải 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................ 

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 1968 × 349 + 35460 : 985 

   ……………………………….. 

   ……………………………….. 

   ……………………………….. 

b) 2008 × 327 – 1308 × 502 

   ……………………………….. 

   ……………………………….. 

   ……………………………….. 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A A C B A C B 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: 

    a) 47936 : 214                           b) 89217 : 431                       c) 72884: 137 

       = 224                                       = 207                                      = 532 

Bài 2. Tìm x: 

b) x × 125 = 656250 : 25                           b) (895 – x ) × 43 = 22747 

     x × 125 = 26250                                          895 – x            = 22747 : 43 

     x           = 26250 : 125                                 895 – x            = 529 

     x           = 210                                                        x            = 895 – 529 

                                                                                   x            = 366 

d) x : 15 = 16 (dư 10)    d) x × 33 + x × 67 = 5700 

x        =  (16 × 15) + 10                                (33 + 67) × x = 5700 

x        = 250                                                           100 × x = 5700 

                                                                                        x = 5700 : 100 

                                                                                        x = 57 

Bài 3. Trại chăn nuôi Thái Bình có tất cả 1925 con gà và vịt. Trong đó số gà nhiều hơn số vịt 

là 253 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?  

Bài giải 

Trại chăn nuôi đó có số con gà là: 

(1925 + 253) : 2 =1089 (con) 

Trại chăn nuôi đó có số vịt là: 

1925 – 1089 =836 (con) 

                       Đáp số: Gà: 1089 con 

                                   Vịt: 836 con 

Bài 4. Trung bình cộng của hai số là 52. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn hơn số bé 18 đơn vị. 

Bài giải 

Tổng của hai số là: 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

52 × 2 = 104  

Số lớn là: 

(104 + 18) : 2 = 61 

Số bé là:  

104 – 61 = 43 

Đáp số: Số lớn: 61 

               Số bé: 43 

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 1968 × 349 + 35460 : 985 

   = 686832     +  36 

   = 686868 

 

b) 2008 × 327 – 1308 × 502 

   = 656616     –  656616 

   = 0 

 

 

 


